
Thi tại: 504 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú
1 172214059 Lê Hải Anh 07/10/1999
2 172214150 Lê Thị Vân Anh 10/05/1999
3 171104309 Lê Văn Anh 15/08/1998
4 172214099 Nguyễn Kim Quang Anh 11/11/1999
5 172204095 Nguyễn Thị Hồng Anh 08/11/1999
6 171104238 Nguyễn Việt Anh 26/01/1999
7 172304180 Phạm Hoàng Anh 22/01/1999
8 171104218 Phùng Quốc Anh 22/09/1999
9 171104239 Trần Trung Anh 04/09/1999

10 172104045 Bùi Ngọc Ánh 18/01/1999
11 172214123 Vũ Thị Hồng Ánh 23/04/1999
12 171104254 Đinh Thanh Bách 02/06/1999
13 172214060 An Thế Bảo 06/11/1999
14 171312171 Hoàng Văn Bình 18/11/1999
15 171104211 Phạm Hồng Chiến 04/01/1999
16 172204134 Phạm Thùy Chinh 21/05/1999
17 171104221 Nguyễn Hữu Công 24/12/1999
18 172104047 Nguyễn Văn Công 24/11/1999
19 991781009 Đào Nguyễn Kiên Cường 11/12/1999
20 991780002 Khà Thái Dần 25/03/1998
21 172611089 Hoa Việt Dũng 31/05/1999
22 171104313 Ngô Đình Dũng 06/06/1999
23 172204090 Cù Anh Duy 02/07/1999
24 171104311 Nguyễn Khánh Duy 09/10/1995
25 991780003 Nguyễn Đức Tấn Dũng 16/12/1999
26 991781015 Vũ Lê Duy 31/08/1999
27 171104284 Lê Nguyễn Hùng Dương 13/10/1999
28 171104243 Nguyễn Văn Đạt 13/04/1999
29 172414026 Nguyễn Văn Đạt 07/01/1998
30 171104283 Nguyễn Văn Đạt 04/10/1998
31 171301383 La Văn Đăng 01/09/1999
32 172214065 Phạm Quang Đức 04/02/1999
33 171104285 Phan Văn Đức 29/12/1999
34 171303145 Trần Hoàng Đức 12/09/1999
35 172214116 Nguyễn Thị Trà Giang 04/04/1999
36 172404011 Nguyễn Hoàng Hải 25/09/1999
37 171114213 Nguyễn Ngọc Hải 24/09/1999
38 172214174 Thái Thị Mỹ Hảo 20/08/1999
39 172204170 Hồ Thị Hằng 13/06/1999
40 172104055 Nguyễn Thị Việt Hằng 26/06/1999
41 991780011 Nguyễn Thanh Hằng 23/09/1999
42 171104226 Nguyễn Ngọc Hân 25/04/1999
43 172204086 Nguyễn Diệu Hiền 29/10/1999
44 171903572 Phạm Thị Thu Hiền 26/12/1999

Tổng số bài thi:
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Thi tại: 505 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú
1 171114192 Đỗ Trung Hiếu 14/08/1999
2 171203125 Nguyễn Văn Hiếu 08/09/1999
3 171104206 Trần Văn Hiếu 14/01/1999
4 991780004 Nguyễn Trung Hiếu 06/04/1999
5 171702700 Phạm Thị Phương Hoa 27/05/1999
6 172214125 Đinh Thị Hoài 06/08/1999
7 172104056 Trần Văn Hoàng 12/12/1998
8 171104223 Văn Khắc Hoàng 17/02/1999
9 172101326 Lê Thị Hợp 27/01/1999

10 171104260 Nguyễn Quang Huy 29/10/1999
11 172214132 Mai Khánh Huyền 10/05/1999
12 171104319 Trần Huy Hưng 10/03/1999
13 171104214 Nguyễn Thị Lan Hương 05/07/1999
14 172404029 Lê Quế Khanh 17/08/1996
15 172404035 Lê Văn Khánh 25/08/1999
16 171104245 Lương Văn Khiên 25/12/1999
17 171114286 Trần Xuân Khoa 28/03/1999
18 171201895 Đào Duy Khởi 23/02/1999
19 172204129 Nguyễn Thị Lan 07/05/1999
20 172204157 Lê Thị Lê 12/10/1999
21 172212131 Cao Hồng Linh 22/06/1999
22 172204175 Đào Thị Thảo Linh 27/03/1997
23 172414033 Nguyễn Hoàng Nhật Linh 12/08/1999
24 172214077 Phùng Thị Linh 25/10/1999
25 172304181 Vũ Thị Loan 07/12/1999
26 172214096 Ngô Văn Long 07/02/1999
27 171104276 Đào Quang Lộc 20/06/1999
28 172214121 Trần Xuân Lộc 16/02/1999
29 172214100 Nguyễn Thị Nguyệt Lụa 14/04/1998
30 172204122 Phạm Thị Ly 26/05/1999
31 991780014 Trần Ngọc Long 10/04/1999
32 171114282 Tống Xuân Mạnh 10/06/1999
33 172214098 Hà Thị Trà My 25/12/1999
34 171104224 Đỗ Văn Nam 18/12/1999
35 171104307 Nguyễn Ngọc Nam 08/10/1997
36 171301806 Nguyễn Văn Nam 16/07/1999
37 991781012 Phan Hải Nam 11/07/1999
38 172414010 Lê Duy Nghĩa 11/09/1999
39 172204131 Mai Thị Hồng Ngọc 14/09/1999
40 172104050 Nguyễn Thị Bích Ngọc 09/11/1999
41 171104268 Đỗ Văn Nhật 30/01/1999
42 171511859 Bùi Minh Phú 28/01/1999
43 171104281 Bùi Văn Phụng 02/03/1999
44 171114196 Hoàng Duy Phương 17/12/1999

Tổng số bài thi:

Phòng thi số 54 Ngày: 14/9/2017 Ca thi: Ca 4 (15h30 - 17h30)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Thi tại: 605 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú
1 171901490 Nguyễn Thị Hồng Phượng 12/11/1998
2 171104200 Nguyễn Minh Quang 12/09/1999
3 171114505 Nguyễn Đức Quảng 10/12/1999
4 172304183 Bùi Thị Quỳnh 06/12/1999
5 171114322 Lê Trường Sinh 13/04/1999
6 171104297 Hoàng Xuân Sơn 10/12/1999
7 171114193 Nguyễn Minh Sơn 06/10/1999
8 171104277 Nguyễn Văn Sơn 18/02/1999
9 171104279 Phạm Thế Sơn 27/04/1999

10 172204163 Dương Cẩm Sương 14/02/1999
11 171303333 Lê Đình Sỹ 06/01/1999
12 172214074 Bùi Tiến Tài 21/07/1999
13 171114230 Đoàn Đức Thành 11/08/1998
14 172214084 Nguyễn Đức Thành 30/10/1999
15 172414002 Nguyễn Trường Thành 29/05/1999
16 171104266 Nguyễn Văn Thành 28/08/1997
17 171104244 Đồng Văn Thắng 26/10/1999
18 171104293 Mai Xuân Thắng 07/06/1999
19 172603337 Nguyễn Xuân Thích 03/05/1999
20 171104263 Nguyễn Đức Thọ 26/08/1998
21 171104259 Nguyễn Lang Thuấn 04/11/1999
22 172214159 Trần Thị Thùy 13/12/1999
23 172404037 Phan Thanh Thủy 13/12/1999
24 172214133 Trần Thị Kim Thư 06/01/1999
25 171114210 Hà Văn Thức 31/03/1999
26 991781007 Đỗ Phú Thái 03/11/1999
27 991780020 Nguyễn Nhân Thành Thịnh 06/10/1999
28 171104264 Đinh Đức Tiến 08/04/1999
29 172404023 Trịnh Quang Tôn 27/07/1999
30 172204176 Hoàng Thị Trang 24/12/1998
31 171104220 Lương Quốc Trường 01/10/1999
32 991781008 Lê Công Trọng 11/05/1999
33 171114199 Nghiêm Ngọc Tú 22/11/1999
34 171104288 Lê Huy Tuấn 13/11/1999
35 171110043 Nguyễn Anh Tuấn 02/01/1999
36 172314179 Nguyễn Thanh Tùng 10/09/1999
37 172214112 Chử Văn Tuyên 04/05/1999
38 171104216 Nguyễn Hữu Tứ 01/09/1999
39 172404014 Đỗ Thế Vĩ 05/02/1999
40 172204062 Nguyễn Quốc Việt 17/08/1999
41 172404034 Nguyễn Đình Vương 19/03/1999
42 172214064 Nguyễn Như Ý 10/06/1999
43 991781019 Mai Thị Hải Yến 07/02/1998

Tổng số bài thi:

Phòng thi số 55 Ngày: 14/9/2017 Ca thi: Ca 4 (15h30 - 17h30)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI


